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1 Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hồ Chí Minh 322 1,610 24 96 1 4 347 1,710

3 Hải Phòng 217 1,085 15 60 1 4 233 1,149

4 Đà Nẵng 56 280 8 32 1 4 65 316

5 Cần Thơ 85 425 9 36 1 4 95 465

6 An Giang 156 780 11 44 1 4 168 828

7 BR-VT 82 410 8 32 1 4 91 446

8 Bạc Liêu 64 320 7 28 1 4 72 352

9 Bắc Giang 209 1,045 10 40 1 4 220 1,089

10 Bắc Ninh 126 630 8 32 1 4 135 666

11 Bắc Kạn 122 610 8 32 1 4 131 646

12 Bến Tre 164 820 9 36 1 4 174 860

13 Bình Dương 91 455 9 36 1 4 101 495

14 Bình Định 159 795 11 44 1 4 171 843

15 Bình Phước 111 555 11 44 1 4 123 603

16 Bình Thuận 127 635 10 40 1 4 138 679

17 Cà Mau 101 505 9 36 1 4 111 545

18 Cao Bằng 111 555 11 44 1 4 123 603

19 Đắk Lắk 184 920 15 60 1 4 200 984

20 Đắc Nông 71 355 8 32 1 4 80 391

21 Điện Biên 129 645 10 40 1 4 140 689

22 Đồng Nai 171 855 11 44 1 4 183 903

23 Đồng Tháp 144 720 12 48 1 4 157 772

24 Gia Lai 198 990 17 68 1 4 216 1,062

25 Hà Giang 195 975 11 44 1 4 207 1,023

26 Hà Nam 116 580 6 24 1 4 123 608

27 Hà Tĩnh 262 1,310 12 48 1 4 275 1,362

28 Hải Dương 214 1,070 11 44 1 4 226 1,118

29 Hậu Giang 76 380 8 32 1 4 85 416

30 Hòa Bình 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Hưng Yên 161 805 10 40 1 4 172 849

32 Khánh Hòa 91 455 8 32 1 4 100 491

33 Kiên Giang 145 725 15 60 1 4 161 789

34 Kon Tum 102 510 10 40 1 4 113 554

35 Lai Châu 108 540 8 32 1 4 117 576

36 Lạng Sơn 200 1,000 11 44 1 4 212 1,048
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37 Lào Cai 164 820 9 36 1 4 174 860

38 Lâm Đồng 147 735 12 48 1 4 160 787

39 Long An 85 425 14 56 1 4 100 485

40 Nam Định 229 1,145 10 40 1 4 240 1,189

41 Nghệ An 480 2,400 21 84 1 4 502 2,488

42 Ninh Bình 145 725 8 32 1 4 154 761

43 Ninh Thuận 65 325 7 28 1 4 73 357

44 Phú Thọ 143 715 5 20 0 0 148 735

45 Phú Yên 110 550 9 36 1 4 120 590

46 Quảng Bình 159 795 8 32 1 4 168 831

47 Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Quảng Ngãi 184 920 14 56 1 4 199 980

49 Quảng Ninh 186 930 13 52 1 4 200 986

50 Quảng Trị 141 705 10 40 1 4 152 749

51 Sóc Trăng 101 505 11 44 1 4 113 553

52 Sơn La 164 820 9 36 1 4 174 860

53 Tây Ninh 95 475 9 36 1 4 105 515

54 Thái Bình 286 1,430 8 32 1 4 295 1,466

55 Thái Nguyên 178 890 9 36 1 4 188 930

56 Thanh Hóa 303 1,515 8 32 0 0 311 1,547

57 TT-Huế 152 760 9 36 1 4 162 800

58 Tiền Giang 173 865 11 44 1 4 185 913

59 Trà Vinh 106 530 9 36 1 4 116 570

60 Tuyên Quang 138 690 0 0 0 0 138 690

61 Vĩnh Phúc 137 685 9 36 1 4 147 725

62 Vĩnh Long 109 545 8 32 1 4 118 581

63 Yên Bái 33 165 0 0 0 0 33 165

9,083 45,415 601 2,404 56 224 9,740 48,043Cộng


